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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-19-11
TRANSMISSION(MAINSHAFT)(DCT) GOLD

WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000746
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 35 chi tiết
Tổng giá trị 47,520,938đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-19-11
TRANSMISSION(MAINSHAFT)(D
CT) GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionm
ainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-
gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746 —
mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 35 chi tiết

Có giá tham
khảo: 35/35

Tổng giá trị:
47,520,938đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (35 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-19-11
TRANSMISSION(MAINSHAFT)(DCT) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM
- GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Vòng đệm 21.2mm 22814-RGC-003 HONDA
GOLDWING

22814RGC003 1 149,665đ

2 Vòng gioăng 28mm 22815-MGE-D01 HONDA
REBEL 1100

22815MGED01 1 94,353đ

3 Trục chính hộp số 23210-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23210MKCA00 1 10,593,469đ

4 Tấm chặn vòng bi A 23212-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23212MKCA00 1 393,678đ

5 Tấm chặn vòng bi B 23213-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23213MKCA00 1 510,804đ
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6 Trục sơ cấp ngoài 23230-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23230MKCA00 1 9,825,636đ

7 Bạc chặn ly hợp thứ cấp 23235-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23235MKCA00 1 894,719đ

8 Bánh răng số 3 trục sơ cấp 23451-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23451MKCA00 1 4,515,891đ

9 Bạc đệm 32mm 23462-MCA-000 HONDA
GOLDWING

23462MCA000 1 319,781đ

10 Bánh răng số 4 trục sơ cấp 23471-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23471MKCA00 1 2,331,150đ

11 Bạc đệm 42x45x11.5 23472-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23472MKCA00 1 324,751đ

12 Bánh răng số 5 trục sơ cấp 23491-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23491MKCA00 1 3,658,587đ

13 Bánh răng số 6 trục sơ cấp 23511-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23511MKCA00 1 3,731,790đ

14 Bánh răng đầu trục sơ cấp 23531-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23531MKCA00 1 2,713,438đ

15 Bạc đệm 32x14 23532-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23532MKCA00 1 371,143đ

16 Nhông M-RVS 25 răng 23551-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23551MKCA00 1 1,434,804đ

17 Xích RVS 23552-MKC-A01 HONDA GOLDWING 23552MKCA01 1 1,946,843đ

18 Đai ốc 25mm 90231-MCH-000 HONDA
GOLDWING

90231MCH000 1 152,435đ

19 Vòng đệm 25x40x2 90417-HL4-000 HONDA
GOLDWING

90417HL4000 1 106,042đ

20 Vòng đệm 25x40x2 90451-VM0-000 HONDA
GOLDWING

90451VM0000 1 109,356đ

21 Vòng đệm 32x31x1 90452-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90452MKCA00 1 62,963đ

22 Vòng đệm 42x49.5x1.5 90493-MKC-A00
HONDA GOLDWING

90493MKCA00 1 185,572đ

23 Vòng đệm 28mm 90554-MCA-000 HONDA
GOLDWING

90554MCA000 1 67,875đ

24 Kẹp 33.2mm 90601-MGE-D00 HONDA
GOLDWING

90601MGED00 1 81,189đ

25 Phanh cài 42mm 90602-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90602MKCA00 1 106,042đ

26 Bạc đệm vòng bi kim 90603-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90603MKCA00 1 685,951đ

27 Phanh cài 32mm 90604-MCA-780 HONDA
REBEL 1100

90604MCA780 1 71,248đ

28 Bạc đệm vòng bi kim 90604-MGE-D00 HONDA
GOLDWING

90604MGED00 1 180,602đ

29 Vòng bi 28X33X16.8 91012-PZ4-003 HONDA
GOLDWING

91012PZ4003 1 204,974đ

30 Vòng bi 28x32x27.2 91021-ML3-003 HONDA
GOLDWING

91021ML3003 1 266,790đ
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31 Vòng bi 40x76x18 91023-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91023MKCA01 1 753,192đ

32 Vòng bi 25x62x17 91024-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91024MKCA01 1 527,072đ

33 Phớt O 23.3X1.9 91306-MGE-D01 HONDA
GOLDWING

91306MGED01 1 61,819đ

34 Phớt O 35.5x1.9 91320-RT4-003 HONDA
GOLDWING

91320RT4003 1 76,460đ

35 Bu lông 6x16 95701-060-1600 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601600 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-
gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-11 TRANSMISSION(MAINSHAFT)(DCT) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNNDOV0000746)." DOV Wiki Phụ Tùng, 2026-08-07,
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800d
m-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-11 TRANSMISSION(MAINSHAFT)(DCT) GOLD WING 2021

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=GOLD+WING+2021+%28GL1800M+-+GL1800DM+-+GL1800DAM+-+GL1800BM+-+GL1800BM%29
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=GOLD+WING+2021+%28GL1800M+-+GL1800DM+-+GL1800DAM+-+GL1800BM+-+GL1800BM%29
https://wiki.dov.vn/epc/
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 4/4 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746

(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (EPCNNDOV0000746)." Cập nhật 2026-08-07.
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-11-transmissionmainshaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800d
m-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000746.

Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-11
TRANSMISSION(MAINSHAFT)(DCT) GOLD WING
2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) (EPCNNDOV0000746)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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